
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,232.21 0.95% 22.35%
VN30 1,240.77 1.19% 23.44%
HNX 245.25 0.55% 19.45%
UPCOM 93.28 0.19% 30.19%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -67.79
Tổng GTGD (tỷ) 24,458.53 3.04% 183.88%

INTRADAY VNINDEX 11/8/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 21,210 0.52% 22.39%
FUEMAV30 14,670 1.31% 23.07%
FUESSV30 15,190 0.60% 21.71%
FUESSV50 19,000 0.58% 35.23%
FUESSVFL 18,970 -0.68% 32.20%
FUEVFVND 26,000 0.31% 16.07%
FUEVN100 16,050 0.31% 23.94%

VN30F2308 1,240 1.10%
VN30F2309 1,240 0.98%
VN30F2312 1,237 0.78%
VN30F2403 1,236 1.09%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 32,473.65 0.84% 24.45%
Shanghai 3,189.25 -2.01% 3.24%
Shenzhen 10,808.87 -2.18% -1.88%
Hang Seng 19,075.19 -0.90% -3.57%
Kospi 2,591.26 -0.40% 15.87%
BSE Sensex 65,322.65 -0.41% 7.37%
STI (Singapore) 3,294.28 -0.86% 1.32%
SET (Thái Lan) 1535.16 0.66% -8.09%
Dầu Brent ($/thùng) 85.92 -0.80% 0.01%
Vàng ($/ounce) 1,918.20 0.16% 5.04%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.21% -4 -476
Lãi suất tiết kiệm 12T 6.30% 0 -110
TPCP - 5 năm 1.78% 0 -301
TPCP - 10 năm 2.44% 0 -246
USD/VND 23,931 0.06% 0.72%
EUR/VND 26,812 -0.06% 4.49%
CNY/VND 3,353 -0.21% -3.79%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
11/8/2023

Hầu hết các chứng khoán châu Á đều giảm trong ngày thứ Sáu, trong đó cổ phiếu
Trung Quốc dẫn đầu đà giảm (giảm hơn 2%) do những lo ngại dai dẳng về thị trường
bất động sản

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong tháng 7 có 23 đợt 
phát hành trái phiếu riêng lẻ của 13 doanh nghiệp. Tổng giá trị huy động đạt 21,380 tỷ 
đồng, tăng mạnh so với mức 8,170 tỷ đồng trong tháng 6, tương ứng gấp 2.6 lần.

Ngày thực hiện

Hôm nay, thị trường chứng khoán mở cửa tương tự kịch bản như ngày hôm qua khi 
tăng nhẹ đầu phiên rồi quay đầu giảm điểm và giao dịch quanh mốc tham chiếu. Tuy 
nhiên, sau 14h, diễn biến tăng trở lại của cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp VNINdex lấy lại 
điểm số. 

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 90,400     2.15% 0.33% 1,624,411       1,913,486        
BID 46,700     0.43% -3.51% 3,741,690       3,994,857        
CTG 32,100     1.42% 3.55% 13,880,238     11,334,095      
TCB 33,650     0.45% 0.15% 10,191,188     9,850,936        
VPB 22,000     0.23% -0.90% 22,293,102     20,629,281      
MBB 18,900     0.00% -0.53% 19,140,452     17,699,694      
HDB 17,050     -0.87% -0.58% 4,795,760       6,450,798        
TPB 18,650     0.81% -1.58% 10,839,579     10,398,933      
STB 31,850     4.26% 10.02% 63,609,768     56,745,767      
VIB 20,550     -0.48% -2.14% 7,529,700       9,196,078        
ACB 22,900     0.00% -6.15% 17,610,265     16,564,764      
SHB 12,950     0.00% -2.63% 35,000,826     42,767,860      
SSB 30,400     1.33% 4.83% 3,802,859       3,422,490        
GAS 101,500  -0.49% 1.20% 657,983           717,047            
POW 13,650     -1.09% 0.37% 23,829,378     22,045,471      
PLX 40,650     -0.37% 0.87% 2,354,538       2,882,539        
VIC 72,600     6.92% 16.72% 33,399,080     24,955,458      
VHM 60,900     0.50% -3.33% 6,697,971       8,074,660        
VRE 30,750     2.33% 7.14% 18,534,229     16,279,914      
VNM 73,500     0.55% 0.68% 3,803,867       4,502,305        
MSN 84,500     1.81% -2.09% 4,154,533       3,329,239        
SAB 159,500  -0.68% -0.62% 312,229           379,441            
BCM 46,700     -0.64% -0.85% 2,036,057       2,234,255        
BVH 46,700     -0.64% -0.85% 2,036,057       2,234,255        
VJC 101,100  0.40% 0.10% 1,136,717       1,245,996        
FPT 82,000     -0.24% -1.56% 1,985,520       2,038,587        
MWG 53,300     2.50% 0.57% 11,058,240     11,897,306      
GVR 21,100     -1.63% -3.65% 7,109,828       7,254,036        
SSI 28,150     0.18% -3.60% 43,707,866     53,832,667      
HPG 27,700     1.28% 1.28% 40,669,214     48,688,906      
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SHB: Tính đến hết quý 2/2023, các chỉ tiêu về quy mô của SHB đạt tăng trưởng 
tốt. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 6,073 tỷ đồng, tăng 
5.13% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng tài sản SHB đạt 585 nghìn tỷ đồng, tăng 
6.21% so với đầu năm, vốn tự có đạt 66 nghìn tỷ đồng. Huy động từ thị trường I 
của SHB đạt tăng trưởng tốt với tỷ lệ tăng 13.7% so với đầu năm, đạt 462 nghìn 
tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 418 nghìn tỷ đồng.

Nội dung

WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 ở mức 4,7%;

Ấn Độ có thể sớm gỡ lệnh cấm xuất khẩu gạo;

EVFTA: Tận dụng lợi thế đưa hàng Việt vào các thị trường cao cấp;

Nhật Bản: Tội phạm lừa đảo qua ngân hàng điện tử tăng kỷ lục.

Lạm phát Mỹ ở mức 3.2% trong tháng 7, thấp hơn dự báo;

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hình thành Quỹ phát triển nhà ở xã hội;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: ước doanh thu tháng 7 đạt 2,312 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và vượt 
nhẹ 1% kế hoạch tháng. Lũy kế 7 tháng, tổng doanh thu ước trên 18.6 ngàn tỷ 
đồng.
VIC: Kế hoạch hợp nhất của VinFast và Black Spade được thông qua, dự kiến 
niêm yết lên sàn Mỹ vào ngày 15/08

MSN: Trong năm qua chuỗi Phúc Long thu về 1.579 tỷ đồng doanh thu, EBITDA 
đạt 195 tỷ đồng. Hoạt động bán hàng trực tuyến đóng góp tới 35% tổng doanh 
thu của chuỗi.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

BVH: Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, BVH lỗ gộp 870 tỷ đồng kinh doanh bảo 
hiểm; trong khi lợi nhuận đầu tư tài chính tăng 33% lên 5,193 tỷ đồng. Vì vậy, 
lợi nhuận ròng của BVH vẫn tăng 16% lên gần 934 tỷ đồng.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,232.21 0.95% 22.35%
VN30 1,240.77 1.19% 23.44%
HNX 245.25 0.55% 19.45%
UPCOM 93.28 0.19% 30.19%
Net Foreign buy (B) -67.79
Total trading value (B) 24,458.53 3.04% 183.88%

INTRADAY VNINDEX 8/11/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR
E1VFVN30 21,210 0.52% 22.39%
FUEMAV30 14,670 1.31% 23.07%
FUESSV30 15,190 0.60% 21.71%
FUESSV50 19,000 0.58% 35.23%
FUESSVFL 18,970 -0.68% 32.20%
FUEVFVND 26,000 0.31% 16.07%
FUEVN100 16,050 0.31% 23.94%

VN30F2308 1,239.50 1.10%
VN30F2309 1,240.00 0.98%
VN30F2312 1,236.70 0.78%
VN30F2403 1,235.90 1.09%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 32,473.65 0.84% 24.45%
Shanghai Component 3,189.25 -2.01% 3.24%
Shenzhen Component 10,808.87 -2.18% -1.88%
Hang Seng 19,075.19 -0.90% -3.57%
Kospi 2,591.26 -0.40% 15.87%
BSE Sensex 65,322.65 -0.41% 7.37%
STI (Singapore) 3,294.28 -0.86% 1.32%
SET (Thái Lan) 1,535.16 0.66% -8.09%
Brent oil ($/barrel) 85.92 -0.80% 0.01%
Gold ($/ounce) 1,918.20 0.16% 5.04%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.21% -4 -476
Deposit interest 12M 6.30% 0 -110
5 year-Gov. Bond 1.78% 0 -301
10 year-Gov. Bond 2.44% 0 -246
USD/VND 23,931 0.06% 0.72%
EUR/VND 26,812 -0.06% 4.49%
CNY/VND 3,353 -0.21% -3.79%
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MARKET BRIEF
8/11/2023

Today, the stock market opened similar to yesterday's scenario when it increased 
slightly at the beginning of the session, then turned down and traded around the 
reference level. However, after 14:00, the rebound of large-cap stocks helped 
VNINdex regain its score.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Most Asian stocks fell on Friday, with Chinese shares leading the way (down more
than 2%) on lingering concerns about the real estate market.

Data from the Hanoi Stock Exchange (HNX) shows that in July, there were 23 
separate bond issuances by 13 companies. Total mobilized value reached 
VND21,380 billion, increased sharply compared to VND8,170 billion in June, 
equivalent to 2.6 times.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 90,400     2.15% 0.33% 1,624,411       1,913,486        
BID 46,700     0.43% -3.51% 3,741,690       3,994,857        
CTG 32,100     1.42% 3.55% 13,880,238     11,334,095      
TCB 33,650     0.45% 0.15% 10,191,188     9,850,936        
VPB 22,000     0.23% -0.90% 22,293,102     20,629,281      
MBB 18,900     0.00% -0.53% 19,140,452     17,699,694      
HDB 17,050     -0.87% -0.58% 4,795,760       6,450,798        
TPB 18,650     0.81% -1.58% 10,839,579     10,398,933      
STB 31,850     4.26% 10.02% 63,609,768     56,745,767      
VIB 20,550     -0.48% -2.14% 7,529,700       9,196,078        
ACB 22,900     0.00% -6.15% 17,610,265     16,564,764      
SHB 12,950     0.00% -2.63% 35,000,826     42,767,860      
SSB 30,400     1.33% 4.83% 3,802,859       3,422,490        
GAS 101,500  -0.49% 1.20% 657,983           717,047            
POW 13,650     -1.09% 0.37% 23,829,378     22,045,471      
PLX 40,650     -0.37% 0.87% 2,354,538       2,882,539        
VIC 72,600     6.92% 16.72% 33,399,080     24,955,458      
VHM 60,900     0.50% -3.33% 6,697,971       8,074,660        
VRE 30,750     2.33% 7.14% 18,534,229     16,279,914      
VNM 73,500     0.55% 0.68% 3,803,867       4,502,305        
MSN 84,500     1.81% -2.09% 4,154,533       3,329,239        
SAB 159,500  -0.68% -0.62% 312,229           379,441            
BCM 46,700     -0.64% -0.85% 2,036,057       2,234,255        
BVH 46,700     -0.64% -0.85% 2,036,057       2,234,255        
VJC 101,100  0.40% 0.10% 1,136,717       1,245,996        
FPT 82,000     -0.24% -1.56% 1,985,520       2,038,587        
MWG 53,300     2.50% 0.57% 11,058,240     11,897,306      
GVR 21,100     -1.63% -3.65% 7,109,828       7,254,036        
SSI 28,150     0.18% -3.60% 43,707,866     53,832,667      
HPG 27,700     1.28% 1.28% 40,669,214     48,688,906      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

POW: Revenue is estimated at VND2,312 billion in July, up MoM and 
slightly exceeding 1% of the monthly plan. 7 months, total revenue is 
estimated at over VND18.6 trillion dong.
VHM: Khanh Hoa is preparing to welcome the Vinhomes Happy Home 
project with a scale of more than 20,000 people. The project has an 
investment of more than 3,700 billion VND.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VIC: The merger plan of VinFast and Black Spade has been approved, 
expected to be listed on the US stock exchange on August 15.

SHB: By the end of the second quarter of 2023, the scale indicators of SHB 
achieved good growth. Cumulative pre-tax profit in the first 6 months of 
the year reached VND6,073 billion, up 5.13% over the same period in 2022. 
Total assets of SHB reached VND585 trillion, up 6.21% compared to the 
beginning of the year, equity reached VND66 trillion. Deposits from market 
I of SHB achieved good growth with an increase of 13.7% compared to the 
beginning of the year, reaching VND462 trillion, credit balance reached 
VND418 trillion.

BVH: Accumulated in the first 6 months of 2023, BVH has a gross loss of 
VND870 billion in insurance business; while financial investment profit 
increased by 33% to VND5,193 billion. Therefore, BVH's net profit still 
increased 16% to nearly VND934 billion.

Japan: Crime of fraud via e-banking has increased to a record.

WB forecasts Vietnam's economic growth in 2023 at 4.7%;
The Prime Minister requested to study the formation of the Social Housing Development Fund;
EVFTA: Taking advantage of bringing Vietnamese goods into high-end markets;
US inflation at 3.2% in July, lower than forecast;
India may soon lift the ban on rice exports;
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